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BÀI 120 

ÁP-ĐIA & GIÔ-NA 01-04 
Hướng dẫn: Chỉ chọn 01 câu  đúng nhất và khoanh tròn 

 
1. Hoàn thành câu Kinh thánh sau:  

Vì ………………………………………. trên hết thảy các nước: Bấy giờ ………………………….. 

………….. như ……………………………………; những việc làm của ngươi …………………… 

……………………!  

Kinh Thánh: Áp-đia _______________________ 

2. Dân tộc nào được báo trước về sự phán-xét của Đức Chúa Trời dành cho mình “Ấy là vì cớ sự hung-
bạo ngươi đối với anh em ngươi là Gia-cốp, mà ngươi sẽ mang hổ, và bị diệt đời đời!? 
a. Dân xứ Ê-đôm 
b. Dân thành Ni-ni-ve 

c. Dân thành Sa-ma-ri 
d. Dân thành Giê-ru-sa-lem 

Kinh Thánh: Áp-đia _______________________ 

3. Dân nào bị Chúa quở trách vì tội-ác dân trong thành “đã lên thấu trước mặt  Ta”? 
a. Dân thành Ni-ni-ve 
b. Dân thành Sa-ma-ri 

c. Dân xứ Ê-đôm 
d. Dân thành Giê-ru-sa-lem 

Kinh Thánh: Giô-na_______________________ 

4. Tiên-tri nào trốn để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va? 
a. Tiên-tri Giô-na 
b. Tiên-tri Áp-đia 

c. Tiên-tri Giô-ên 
d. Tiên-tri A-mốt  

Kinh Thánh: Giô-na _______________________ 

5. Ai đã nói cùng Giô-na con trai A-mi-tai rằng “Hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? Khá chờ dậy! Hãy 
kêu-cầu Đức Chúa Trời ngươi. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta, thì chúng ta khỏi chết”? 
a. Hành khách 
b. Chủ tàu 

c. Dân thành Ni-ni-ve 
d. Dân xứ Ê-đôm 

Kinh Thánh: Giô-na _______________________ 

6. Hoàn thành câu Kinh thánh sau: 
Nhưng tôi, tôi sẽ …………………………… mà ……………………….. cho Ngài; Tôi sẽ ……….. 

………………………………….….. Sự cứu ………… Đức Giê-hô-va! 

Kinh Thánh: Giô-na _______________________ 

7. Dân nào phạm nhiều tội-lỗi đáng bị Chúa đoán-phạt nhưng họ đều đã ăn-năn, xây-bỏ đường-lối xấu 
của mình, khiến Đức Chúa Trời không giáng sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài cũng 
không làm sự đó? 
a. Dân xứ Ê-đôm 
b. Dân thành Giê-ru-sa-lem 

c. Dân thành Ni-ni-ve 
d. Dân thành Sa-ma-ri 

Kinh Thánh: Giô-na _______________________ 



 

8. Người nào đưa ra lời kêu-gọi với dân-sự “Mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời, phải, ai 
nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình”? 
a. Tiên tri Áp-đia 
b. Tiên tri Giô-na 

c. Dân thành Ni-ni-ve 
d. Vua thành Ni-ni-ve 

Kinh Thánh: Giô-na _______________________ 

9. Người nào rất không đẹp lòng, giận-dữ và cầu-nguyện Đức Giê-hô-va rằng “…vậy bây giờ, tôi nài-
xin Ngài hãy cất sự sống tôi; vì về phần tôi, chết còn hơn sống!”? 
a. Dân thành Ni-ni-ve 
b. Tiên-tri Giô-na 

c. Tiên-tri Giê-rê-mi 
d. Tiên-tri Áp-đia 

Kinh Thánh: Giô-na _______________________ 

10.  Hoàn thành câu Kinh thánh sau: 
Ngươi ……………………………….. mà ngươi ……………………………………..., ngươi …….. 

……………………………, một đêm …………………………… và một đêm ……………………..  

Kinh Thánh: Giô-na _______________________ 

11. Tìm câu Kinh thánh có ý như hình: 
 

Kinh Thánh: Giô-na _______________________ 

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  

Keys: Cái chòi, rát vui 


